
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI VĂN BẢN

STT Tên cơ quan, đơn vị Mã định danh điện tử
1 Văn phòng UBND tỉnh H19.1
2 Sở Nội vụ H19.3
3 Sở Y tế H19.12
4 Sở Nông nghiệp và Môi trường H19.151
5 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch H19.13
6 Sở Xây dựng H19.14
7 Sở Tài chính H19.15
8 Sở Tư pháp H19.9
9 Sở Xây dựng H19.14
10 Sở Y tế H19.12
11 Sở Công thương H19.7
12 Sở Giáo dục và Đào tạo H19.18
13 Sở Dân tộc và Tôn giáo H19.150
14 Thanh tra tỉnh H19.6

15 Ban Quản lý các Khu công nghiệp, 
Khu kinh tế H19.20

16 Ban Quản lý Khu công nghệ cao công 
nghệ sinh học tỉnh H19.21

17 Sở Ngoại vụ H19.207
18 UBND phường Minh Hưng H19.110
19 UBND phường Chơn Thành H19.111
20 UBND xã Nha Bích H19.112
21 UBND xã Tân Quan H19.113
22 UBND xã Tân Hưng H19.114
23 UBND xã Tân Khai H19.115
24 UBND xã Minh Đức H19.116
25 UBND phường Bình Long H19.117
26 UBND phường An Lộc H19.118
27 UBND xã Lộc Thành H19.119
28 UBND xã Lộc Ninh H19.120
29 UBND xã Lộc Hưng H19.121
30 UBND xã Lộc Tấn H19.122
31 UBND xã Lộc Thạnh H19.123
32 UBND xã Lộc Quang H19.124
33 UBND xã Tân Tiến H19.125
34 UBND xã Thiện Hưng H19.126
35 UBND xã Hưng Phước H19.127
36 UBND xã Bù Gia Mập H19.128
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37 UBND xã Đăk Ơ H19.129
38 UBND xã Phú Nghĩa H19.130
39 UBND xã Đa Kia H19.131
40 UBND phường Phước Bình H19.132
41 UBND phường Phước Long H19.133
42 UBND xã Bình Tân H19.134
43 UBND xã Long Hà H19.135
44 UBND xã Phú Riềng H19.136
45 UBND xã Phú Trung H19.137
46 UBND phường Đồng Xoài H19.138
47 UBND phường Bình Phước H19.139
48 UBND xã Thuận Lợi H19.140
49 UBND xã Đồng Tâm H19.141
50 UBND xã Tân Lợi H19.142
51 UBND xã Đồng Phú H19.143
52 UBND xã Phước Sơn H19.144
53 UBND xã Nghĩa Trung H19.145
54 UBND xã Bù Đăng H19.146
55 UBND xã Thọ Sơn H19.147
56 UBND xã Đak Nhau H19.148
57 UBND xã Bom Bo H19.149
58 UBND phường Biên Hòa H19.152
59 UBND phường Trấn Biên H19.153
60 UBND phường Tam Hiệp H19.154
61 UBND phường Long Bình H19.155
62 UBND phường Trảng Dài H19.156
63 UBND phường Hố Nai H19.157
64 UBND phường Long Hưng H19.158
65 UBND phường Phước Tân H19.159
66 UBND phường Tam Phước H19.160
67 UBND xã Đại Phước H19.161
68 UBND xã Nhơn Trạch H19.162
69 UBND xã Phước An H19.163
70 UBND xã Phước Thái H19.164
71 UBND xã Long Phước H19.165
72 UBND xã Bình An H19.166
73 UBND xã Long Thành H19.167
74 UBND xã An Phước H19.168
75 UBND xã An Viễn H19.169
76 UBND xã Bình Minh H19.170
77 UBND xã Trảng Bom H19.171
78 UBND xã Bàu Hàm H19.172
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79 UBND xã Hưng Thịnh H19.173
80 UBND xã Dầu Giây H19.174
81 UBND xã Gia Kiệm H19.175
82 UBND xã Thống Nhất H19.176
83 UBND phường Bình Lộc H19.177
84 UBND phường Bảo Vinh H19.178
85 UBND phường Xuân Lập H19.179
86 UBND phường Long Khánh H19.180
87 UBND phường Hàng Gòn H19.181
88 UBND xã Xuân Quế H19.182
89 UBND xã Xuân Đường H19.183
90 UBND xã Cẩm Mỹ H19.184
91 UBND xã Sông Ray H19.185
92 UBND xã Xuân Đông H19.186
93 UBND xã Xuân Định H19.187
94 UBND xã Xuân Phú H19.188
95 UBND xã Xuân Lộc H19.189
96 UBND xã Xuân Hòa H19.190
97 UBND xã Xuân Thành H19.191
98 UBND xã Xuân Bắc H19.192
99 UBND xã La Ngà H19.193
100 UBND xã Định Quán H19.194
101 UBND xã Thanh Sơn H19.195
102 UBND xã Phú Vinh H19.196
103 UBND xã Phú Hòa H19.197
104 UBND xã Tà Lài H19.198
105 UBND xã Nam Cát Tiên H19.199
106 UBND xã Tân Phú H19.200
107 UBND xã Phú Lâm H19.201
108 UBND xã Đak Lua H19.202
109 UBND xã Phú Lý H19.203
110 UBND xã Trị An H19.204
111 UBND xã Tân An H19.205
112 UBND phường Tân Triều H19.206
113 Viễn thông Đồng Nai
114 Chi nhánh Viettel Đồng Nai

115 Công ty cổ phần FPT – Chi nhánh 
Đồng Nai


